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I.  PHẦN TRẮC NGHIỆM (16 câu: 4 điểm)
Câu 1:  Đặc điểm nào sau đây khi nói về hợp lực của hai lực song song, cùng chiều là không đúng?

A. Có chiều cùng chiều với lực lớn hơn.

B. Có phương song song với hai lực thành phần.

C. Có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực.

D. Có độ lớn bằng hiệu các độ lớn của hai lực.
Câu 2:  Chọn câu trả lời đúng  Kilôoat là đơn vị của: 

A.  Động lượng.
B.  Công.
C.  Công suất. 
D.  Hiệu suất
Câu 3:  Cơ năng là một đại lượng:

A.  luôn luôn dương hoặc bằng không. 

B.  có thể dương, âm hoặc bằng không.

C.  luôn luôn khác không. 

D.  luôn luôn dương. 
Câu 4: Khi một vật khối lượng m ở độ cao h so với mặt đất. Vật chuyển động trong trọng trường, vật chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng là một đại lượng bảo toàn được tính theo công thức nào sau đây?

A. 
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Câu 5:  Một ngẫu lực gồm hai lực và có F1 = F2 = F và có cánh tay đòn d. Momen của ngẫu lực này là

A. Chưa biết được vì còn phụ thuộc vào vị trí của trục quay.

B. 2Fd

C. Fd.

D. (F1 - F2).d
Câu 6:  Điền từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống: “Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng. ….có xu hướng làm vật quay theo chiều kim đồng hồ phải bằng tổng các. ….có xu hướng làm vật quay ngược chiều kim đồng hồ.

A. trọng lực.
B. phản lực.
C. mômen lực.
D. hợp lực.
Câu 7: Trong hệ SI, công được đo bằng

A.  Oát (W).
B.  Oát/giây (W/s).
C.  calo (cal).
D.  Jun (J).
Câu 8:  Dạng năng lượng tương tác giữa trái đất và vật là:

A.   nhiệt năng.
B.  Động năng.

C.  Thế năng đàn hồi.
D.  Thế năng trọng trường.
Câu 9: Động năng là dạng năng lượng do vật 

A. có được do chuyển động.
B.  nhận được từ vật khác mà có.

C.  va chạm mà có.
D.  đứng yên mà có.
Câu 10: kW.h là đơn vị của

A.  công.
B.  lực.
C.  công suất.
D.  hiệu suất.
Câu 11:   Chọn câu sai Công của lực:

A.  Đư​ợc tính bằng biểu thức F.S.cosa

B.  Có giá trị đại số.

C.  Luôn luôn dương.

D.  Là đại lượng vô hướng.
Câu 12:  Phát biểu nào sau đây sai khi nói về momen lực?

A. Momen lực được đo bằng tích F.d.

B. Cánh tay đòn d của lực là khoảng cách từ điểm đặt của lực đến trục quay.

C. Đơn vị của Momen lực là N.m.

D. Momen lực là đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực.
Câu 13: Trong trường hợp nào sau đây cơ năng của vật được bảo toàn?

A.  Vật chuyển động trong trọng trường chịu tác dụng của trọng lực và lực cản không khí.

B.  Vật chuyển động chịu tác dụng của lực ma sát.

C.  Vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực.

D.  Vật chịu tác dụng của lực đàn hồi và lực ma sát.
Câu 14: Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của công suất? 

A.  kilôoát (kW).
B.  Oát (W). 

C.  Jun trên giây (J/s).
D.  N
Câu 15: Điều nào sau đây đúng khi nói về động năng?

A.  Trong hệ kín, động năng của hệ được bảo toàn.

B.  Động năng của một vật là một đại lượng vô hướng.

C.  Động năng của một vật bằng tích khối lượng và bình phương vận tốc.

D.  Động năng của một vật bằng tích khối lượng và vận tốc của vật.
Câu 16:  Hiệu suất dùng đơn vị là

A.  %.
B.  W.
C.  N.
D.  J.
II.  PHẦN TỰ LUẬN ( 6 điểm) 

Câu 17.(3 điểm).a. Hai lực của một ngẫu lực có độ lớn F = 25N. Cánh tay đòn của ngẫu lực d = 0,3m. Tính moment của ngẫu lực. 

b.Viết biểu thức tính công suất. Cho biết các đại lượng ở trong công thức đó.

c. Một vật có khối lượng 0,2kg đang ở độ cao 10m so với mốc thế năng. Lấy g=10m/s2. Tính thế năng trọng trường của vật.

Câu 18. (1 điểm).Một vật khối lượng 20kg được kéo đều trên sàn nằm ngang bằng một lực 40N hợp với phương ngang một góc 600. Khi vật di chuyển 5m trên sàn thì lực đó thực hiện một công là bao nhiêu?

Câu 19. (1 điểm). Một vật có khối lượng 0,5kg được thả rơi tự do từ độ cao 180m xuống đất. Lấy g=10m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

a.Tính cơ năng tại nơi thả vật.

b.Tìm vị trí động năng bằng hai lần thế năng.

Câu 20. (0,5 điểm).Vật trượt không vận tốc đầu trên máng nghiêng một góc α = 60°với AH = 3m, Sau đó trượt tiếp trên mặt phăng nằm ngang BC = 150cm và mặt phẳng nghiêng CD. Biết góc β = 30° và hệ số ma sát giữa vật và 3 mặt phẳng là như nhau và bằng µ = 0,1 .Tính quảng đường CD mà vật đi được.

Câu 21. (0,5 điểm).Dưới tác dụng của một lực kéo không đổi nằm ngang, một xe đang đứng yên bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều đi hết quãng đường S = 100m thì đạt vận tốc v = 10m/s. Xác định công suất trung bình của lực kéo, biết rằng khối lượng xe m = 2000kg, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường nằm ngang μ = 0,01. Lấy g = 10 m/s2.
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